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      BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH THANH TRA CHUYÊN NGÀNH, THANH TRA KIỂM TRA LIÊN
NGÀNH VÀ KIỂM TRA CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-BHXH ngày       tháng 7 năm 2020 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị)

STT Tên đơn vị sử dụng lao
động được thanh tra Địa chỉ Đơn vị chủ

trì Đơn vị phối hợp Nội dung thanh
tra, kiểm tra

Thời gian
thanh tra
theo Kế
hoạch

I Danh sách đơn vị SDLĐ điều chỉnh giảm Kế hoạch TTCN đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y
tế (BHYT) và kiểm tra việc lập thủ tục hồ sơ đề nghị giải quyết và chi trả các chế độ BHXH năm 2020

1 Công ty TNHH MTV
Hoàng Lộc

MĐV: TH0029H,
MST: 3200355823,

Địa chỉ: Thôn An Trú, xã Triệu Tài, huyện Triệu
Phong, tỉnh Quảng Trị. BHXH tỉnh

(Phòng
TTKT)

- Các phòng
nghiệp vụ: Quản

lý thu (QLT),
Truyền thông và

Phát triển đối
tượng

(TT&PTĐT).
- BHXH các

huyện.

TTCN về đóng
BHXH, BHTN,

BHYT
Quý I/2020

2 Công ty Cổ phần Hạnh
Nguyên

MĐV: TA0247A,
MST: 3200225454,

Địa chỉ: số 72 Hàm Nghi, thành phố  Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị.

3 Chi nhánh Công ty Cổ phần
Thương Phú

MĐV: TD0057D,
MST: 3200474316,

Đại chỉ: Xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh
Quảng Trị.

BHXH tỉnh
(Phòng TTKT)

- Các phòng nghiệp
vụ: QLT,

TT&PTĐT, chế độ
BHXH.

- BHXH các huyện.

TTCN về đóng
BHXH, BHTN,
BHYT; kiểm tra

việc  lập thủ tục hồ
sơ đề nghị giải

quyết và chi trả các
chế độ BHXH.

Quý I/2020

4 Công ty TNHH
Chaichareon Việt Thái

MĐV: YN0001D;
MST: 3200133838;

Địa chỉ: Thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh
Quảng Trị.

5 Công ty TNHH MTV xây
dựng Á Thành

MĐV: TC0089C,
MST: 3200506624,

Địa chỉ: Thôn Liêm Công Tây, xã Vĩnh Thành,
huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
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6
Công ty Cổ phần Du lịch
Sài Gòn-Đông Hà

MĐV: TZ0013Z.
MST: 3200263192

Địa chỉ: Số 01, Bùi Thị Xuân, thành phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị.

BHXH tỉnh
(Phòng TTKT
chủ trì, phối

hợp với Phòng
QLT, Phòng
TT&PTĐT)

- Công an tỉnh
(Phòng PC03);
- Liên đoàn Lao

động (LĐLĐ) tỉnh
(Ban Chính sách -

Pháp luật);
- Cục Thuế tỉnh

(Phòng Thanh tra,
Phòng Quản lý thuế

thu nhập cá nhân
(TNCN).

TTCN về đóng
BHXH, BHTN,

BHYT.

Quý II/2020

7 Công ty CP vật liệu và xây
dựng Hướng Hóa

MĐV: TD0089D,
MST: 3200628291,

Địa chỉ: Xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh
Quảng Trị.

8 Công ty TNHH MTV may
mặc Nam Hải Đông Hà

Mã ĐV: TA0719A,
MST: 3200661281,

Địa chỉ: Khu Phố 6, Phường Đông Thanh, thành
phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

9 Công ty TNHH MTV TM
Bình Phương

Mã ĐV:TC0034C,
MST: 3200114264,

Địa chỉ: Quốc lộ 1 A, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh
Linh, tỉnh Quảng Trị.

10 Công ty cổ phần phát triển
may mặc Miền Trung

MĐV: TC0099C,
MST: 3200661997,

Địa chỉ: thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh
Quảng Trị.

11
Công ty TNHH MTV Vận
Tải Xây Dựng Phú Hoàng
Đạt

MĐV: TB0057B,
MST: 3200624201,

Địa chỉ: Ngô Quyền, Khu phố 3, Phường 2, thị xã
Quảng Trị.

12 Công ty cổ phần Việt Tín

MĐV: TA0325A,
MST: 3200288817,

Địa chỉ: 91 Nguyễn Trãi, Khu phố 4, Phường 1,
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

STT Tên đơn vị sử dụng lao
động được thanh tra Địa chỉ Đơn vị chủ

trì Đơn vị phối hợp Nội dung thanh
tra, kiểm tra

Thời gian
thanh tra
theo Kế
hoạch
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13
Công Ty cổ phần Quasa
Geruco

MĐV: QZ0011Z
MST: 3200243534

Địa chỉ: Lô D21, toà nhà Trung tâm thương mại
Đông Nam á, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá,

tỉnh Quảng Trị.
(2) VPĐD: Đường số 9, bản Vân Hồng Khâm,

Phìn, Savannakhet, nước CHDCND Lào.

14
Công ty Cổ phần may và
thương mại Gio Linh

 MĐV: TE0018E,
MST: 3200591267,

Địa chỉ: Thôn Trúc Lâm, xã Gio Quang, huyện Gio
Linh, tỉnh Quảng Trị.

15 Trung tâm môi trường và
đô thị huyện Hướng Hóa

MĐV: HD0148D;
MST: 3200535022;

Địa chỉ: Thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh
Quảng Trị.

16 Dự án Mag

MĐV: YV0005Z,
MST: 3200125315,

Địa chỉ: Trung Tâm Phục Vụ Đối Ngoại. Khu Phố
9, Phường Đông Lễ, TP Đông Hà, Quảng Trị.

BHXH tỉnh
(Phòng TTKT)

- Các phòng nghiệp
vụ: QLT,

TT&PTĐT, Chế độ
BHXH

- BHXH các huyện

TTCN về đóng
BHXH, BHTN,
BHYT; kiểm tra

việc  lập thủ tục hồ
sơ đề nghị giải

quyết và chi trả các
chế độ BHXH.

Quý II/2020

17 Công ty TNHH một thành
viên Trần Dương

MĐV: TC0036C,
MST: 3200263770,

Địa chỉ: xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh
Quảng Trị.

18 Dự án Renew

 MĐV: YV0006Z,
MST: 3200153111,

Đại chỉ: Kiệt 185 Lý Thường Kiệt, thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng Trị.

BHXH tỉnh
(Phòng TTKT
chủ trì, phối

hợp với Phòng
QLT, Phòng
TT&PTĐT)

- Công an tỉnh
(Phòng PC03);
- Liên đoàn Lao

động (LĐLĐ) tỉnh
(Ban Chính sách -

Pháp luật);
- Cục Thuế tỉnh

(Phòng Thanh tra,
Phòng Quản lý thuế

thu nhập cá nhân
(TNCN).

TTCN về đóng
BHXH, BHTN,

BHYT.

Quý II/2020

STT Tên đơn vị sử dụng lao
động được thanh tra Địa chỉ Đơn vị chủ

trì Đơn vị phối hợp Nội dung thanh
tra, kiểm tra

Thời gian
thanh tra
theo Kế
hoạch
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19 Công ty Điện lực Quảng
Trị

 MĐV: QZ0026Z,
MST: 0400101394-002,

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị.

20 Công ty TNHH Dược Phẩm
Lan Tiến

MĐV: TA0158A,
MST: 3200239256,

Địa chỉ: Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị.

21
Công ty Cổ phần tư vấn
công nghiệp điện Quảng
Trị

MĐV: TA0011A,
MST: 3200042651,

Địa chỉ: 45 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị.

22 Công ty Cổ phần đầu tư
xây dựng công trình 32

 MĐV: TA0452A,
MST: 3200574053,

Địa chỉ: Số 191 Hùng Vương, Đông Lễ, thành phố
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

23 Công Ty Cổ Phần Trường
Mầm Non Sơn Ca

Mã ĐV: TA0369A,
Mã số thuế: 3200526243,

Địa chỉ: Số 10 Lê Quý Đôn, Phường 1, thành phố
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

24 Công ty TNHH MTV Tuệ
Nhân Việt

MĐV: TA0421A,
MST: 3200574462,

Đại chỉ: số 100-102 Nguyễn Trãi, thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng Trị.

25 Công ty TNHH MTV Ngọc
Tuấn Cửa Tùng

MĐV: TC0072C,
MST: 3200286802,

Đại chỉ: Khu phố An Hòa 1, thị trấn Cửa Tùng,
huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

BHXH tỉnh
(Phòng TTKT)

- Các phòng nghiệp
vụ: QLT,

TT&PTĐT, Chế độ
BHXH

- BHXH các huyện

TTCN về đóng
BHXH, BHTN,
BHYT; kiểm tra

việc  lập thủ tục hồ
sơ đề nghị giải

quyết và chi trả các
chế độ BHXH.

Quý II/2020

STT Tên đơn vị sử dụng lao
động được thanh tra Địa chỉ Đơn vị chủ

trì Đơn vị phối hợp Nội dung thanh
tra, kiểm tra

Thời gian
thanh tra
theo Kế
hoạch
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26 Công ty cổ phần xây dựng
VINACON

MĐV: TA0308A,
MST: 3200411274,

Địa chỉ: Tầng 3,4 Tòa nhà Agribank- 58 Lê Duẩn,
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

BHXH tỉnh
(Phòng TTKT)

- Các phòng nghiệp
vụ: QLT,

TT&PTĐT.
- BHXH Các

huyện.

TTCN về đóng
BHXH, BHTN,

BHYT.

Quý III/2020

27 Công ty TNHH MTV Đại
An Xanh

MĐV:TA0527A,
MST: 200600345,

 Địa chỉ: 135 Đường Lê Thánh Tông, Phường 5,
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

28  Công ty TNHH Thảo Anh

MĐV: TA0319A,
MST: 3200468383,

Địa chỉ: số 06 Đoàn Thị Điểm, Phường Đông Lễ,
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

29 Công ty TNHH Hiệp Lực

MĐV: TA0393A,
MST: 3200148626,

Địa chỉ: Khu phố 5, Phường 1, thành phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị.

30 Trường mầm non Hoa Sữa

MĐV: NA0021A,
MST: 3200509713,150

Địa chỉ:  Nguyễn Du, Khu phố 5, Phường 1, thành
phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

31 Công ty TNHH MTV Trần
Đức

MĐV: TA0395A,
MST: 3200265979,

Địa chỉ: 205 A Lý Thường Kiệt, Phường 5, thành
phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

32 Công ty TNHH MTV Tân
Cương

MĐV: TA0136A,
MST: 3200266757,

Địa chỉ: số 235 Lê Duẩn , thành phố Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị

STT Tên đơn vị sử dụng lao
động được thanh tra Địa chỉ Đơn vị chủ

trì Đơn vị phối hợp Nội dung thanh
tra, kiểm tra

Thời gian
thanh tra
theo Kế
hoạch
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33 Công ty cổ phần Sông Cầu

MĐV: TD0053D,
MST: 4200595778,

Địa chỉ: xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh
 Quảng Trị.

34 Công ty cổ phần xây dựng
Đức Hạnh

MĐV: TA0394A,
MST: 3200132601,

Địa chỉ: 130 Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

35 Công ty Cổ phần đầu tư
xây dựng Đại Hồng

MĐV: TA0264A,
MST: 3200147171,

Địa chỉ: số 28 Đoàn Khuê, Phường 5, thành phố
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

36 Công ty TNHH xây dựng
Mạnh Linh

MĐV: TA0383A,
MST: 3200144075,

Địa chỉ: số 82 Ngô Quyền, thành phố Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị.

BHXH tỉnh
(Phòng TTKT)

- Các phòng nghiệp
vụ: QLT,

TT&PTĐT, Chế độ
BHXH

- BHXH các huyện

TTCN về đóng
BHXH, BHTN,
BHYT; kiểm tra

việc  lập thủ tục hồ
sơ đề nghị giải

quyết và chi trả các
chế độ BHXH.

Quý III/2020

37 Công ty TNHH MTV
Thịnh Phát ART

MĐV: TA0438A,
MST: 3200393924,

Địa chỉ: số 143 Quốc Lộ 9, Phường 1, thành phố
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

38 Công ty Cổ phần Cát Hưng
Thịnh

MĐV: TA0082A,
MST: 3200232074,

Địa chỉ: số 162  Lý Thường Kiệt, thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng Trị.

39 Công ty Cổ phần Đại
Dương Xanh

MĐV: TA0280A,
MST: 3200470946,86

 Địa chỉ:: Đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

BHXH tỉnh
(Phòng TTKT)

- Các phòng nghiệp
vụ: QLT,

TT&PTĐT.
- BHXH Các

huyện.

TTCN về đóng
BHXH, BHTN,

BHYT.

Quý III/2020

STT Tên đơn vị sử dụng lao
động được thanh tra Địa chỉ Đơn vị chủ

trì Đơn vị phối hợp Nội dung thanh
tra, kiểm tra

Thời gian
thanh tra
theo Kế
hoạch
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40 Công ty TNHH MTV
Hoàng Ngọc Quảng Trị

MĐV: TA0491A,
MST: 3200596233,

Địa chỉ: số 01 Trương Hán Siêu, Phường 1, thành
phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

41 Công ty TNHH MTV tổng
hợp Hưng Đạt Phát

MĐV: TA0430A,
MST: 3200574286,

Địa chỉ: số 02/74 Nguyễn Thái Học, Phường 1,
thành phố Đông Hà, tỉnh  Quảng Trị.

42
Chi nhánh Đông Hà - Công
ty Cổ phần Đồng Hành
GOLDMAN

MĐV: TA0742A,
MST: 3200688484-001,

Địa chỉ: Khu phố 10, Phường 5, thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng Trị.

43
Công ty TNHH MTV tư
vấn đo đạc bản đồ Tiến
Phát

MĐV: TA0481A,
MST: 3200608880,

Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, Khu phố 10,
Phường 5, thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

44 Trường THPT Chuyên Lê
Quý Đôn

MĐV: HA0030A,
MST: 3200394237,

Địa chỉ; số 106 Hùng Vương, thành phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị.

45 Trường THPT Lê Lợi

MĐV: HA0028A,
MST: 3200409966,

Địa chỉ: số 87 Lê Lợi, thành phố Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị.

BHXH tỉnh
(Phòng TTKT)

- Các phòng nghiệp
vụ: QLT,

TT&PTĐT, Chế độ
BHXH

- BHXH các huyện

TTCN về đóng
BHXH, BHTN,
BHYT; kiểm tra

việc  lập thủ tục hồ
sơ đề nghị giải

quyết và chi trả các
chế độ BHXH.

Quý III/2020

STT Tên đơn vị sử dụng lao
động được thanh tra Địa chỉ Đơn vị chủ

trì Đơn vị phối hợp Nội dung thanh
tra, kiểm tra

Thời gian
thanh tra
theo Kế
hoạch
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II Danh sách Cơ sở KCB BHYT điều chỉnh giảm Kế hoạch Kiểm tra liên ngành và Kiểm tra năm 2020

1 Bệnh viện Mắt Quảng Trị 309 Đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị BHXH tỉnh

(Phòng Giám
định BHYT chủ

trì, phối hợp
với Phòng
TTKT và

Phòng Chế độ
BHXH)

Sở Y tế tỉnh (Phòng
Thanh tra, Phòng

Nghiệp vụ Y,
Phòng nghiệp vụ

Dược);
- Công an tỉnh
(Phòng PC03)

- Kiểm tra công tác
KCB, quản lý, sử
dụng quỹ KCB và
thanh quyết toán

chi phí KCB
BHYT.

- Kiểm tra công tác
quản lý, cấp Giấy
chứng nhận nghỉ

việc hưởng chế độ
BHXH.

Quý II/20202
Bệnh viện Chuyên khoa
Lao và Bệnh phổi tỉnh

Quảng Trị

Đường Điện Biên Phủ, Phường Đông Lễ, thành phố
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

3 TTYT huyện Vĩnh Linh Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh,
 tỉnh Quảng Trị

4 TTYT huyện Hướng Hóa Thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa,
 tỉnh Quảng Trị

Phòng Giám
định BHYT

- Các phòng nghiệp
vụ: TTKT, chế độ

BHXH.

Kiểm tra công tác
KCB, sử dụng quỹ
và thanh quyết toán

chi phí KCB
BHYT; công tác
quản lý, cấp Giấy
chứng nhận nghỉ

việc hưởng BHXH.

Quý III/20205 TTYT huyện Cam Lộ Thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ,
tỉnh Quảng Trị

6 TTYT huyện Triệu Phong Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong,
tỉnh Quảng Trị

STT Tên đơn vị sử dụng lao
động được thanh tra Địa chỉ Đơn vị chủ

trì Đơn vị phối hợp Nội dung thanh
tra, kiểm tra

Thời gian
thanh tra
theo Kế
hoạch
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III Danh sách đơn vị SDLĐ điều chỉnh giảm Kế hoạch thanh tra liên ngành năm 2020

1
Công ty cổ phần Bia Hà

Nội
 

 - MĐV: TA0018A;
 - MST: 3200264157;

 -Địa chỉ:: KCN Quán Ngang, huyện Gio Linh, tỉnh
Quảng Trị

Sở LĐTB&XH
(Thanh tra Sở)

- BHXH tỉnh
(Phòng Thanh tra -

Kiểm tra hoặc
Phòng Quản lý

thu);
- LĐLĐ tỉnh (Ban
chính sách - Pháp

luật)

Thanh tra việc chấp
hành pháp luật về
lao động, BHXH,
BHYT, BHTN,

ATVSLĐ

Quý III/2020

2 Công ty CP Ngọc Châu
Phương

 - MĐV: TA0451A,
 - MST: 3200591651,

 - Địa chỉ: Kiệt 14/06 Hoàng Hữu chấp, Phường
Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

3
Công ty TNHH MTV dịch

vụ bảo vệ an ninh Đông
Dương

 - MĐV: TA0377A,
 - MST: 3200545408,

 - Địa chỉ: Kiệt 40/4 Quốc lộ 9, Phường 1, Đông
Hà, Quảng Trị

4 Công ty Cổ phần Vạn Phát

 - MĐV: TD0055D,
 - MST: 3200276096,

 - Địa chỉ: Khối 2, thi trấn Khe Sanh, huyện Hướng
Hoá, tỉnh Quảng Trị

5
Công ty TNHH MTV

Thông Phát

 - MĐV: TD0071D,
 - MST: 3200386620

 - Địa chỉ : Số 01 Trần Hưng Đạo, Tây Chín, TT
Lao Bảo, Hướng Hóa

STT Tên đơn vị sử dụng lao
động được thanh tra Địa chỉ Đơn vị chủ

trì Đơn vị phối hợp Nội dung thanh
tra, kiểm tra

Thời gian
thanh tra
theo Kế
hoạch



Trang 10/10

III Danh sách đơn vị SDLD điều chỉnh giảm Kế hoạch kiểm tra năm 2020 

1 Công ty CP Dược Vật tư y
tế Quảng Trị

Mã đơn vị: TA0049A,
Địa chỉ: 185 Lê Duẫn, thành phố Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

Phòng CĐ
BHXH

- Phòng TTKT,
Phòng KHTC

Kiểm tra giải quyết,
chi trả các chế độ

BHXH.

Quý IV/2020

2 BQL chợ Đông Hà
Mã đơn vị: HA0112A,

Địa chỉ: Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng
Trị

3 Trung tâm Khoa học Lâm
nghiệp Bắc Trung Bộ

Mã đơn vị: HZ0077Z
Địa chỉ: 273 Lê Duẫn, thành phố Đông Hà, tỉnh

 Quảng Trị

4 Chi nhánh Công ty TNHH
TM &DV Hoa hồng QT

Mã đơn vị: TA0103A,
Địa chỉ: Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng

Trị

5  Công ty CP SQ Quảng Trị
Mã đơn vị: TA0143A,

Địa chỉ: 195 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị

6 Công ty  TNHH Hoàng
Nhật

Mã đơn vị: TA0314A,
Địa chỉ: 11 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

7 Công ty TNHH MTV Đồng
Oanh

Mã đơn vị: TA0450A,
Địa chỉ: 336 Lê Duẩn, Đông Lễ, thành phố Đông

Hà, tỉnh Quảng Trị

8 Công ty TNHH đầu tư &
PT Giáo dục Zuna

Mã đơn vị: TA0532A,
Địa chỉ: 79 Hùng Vương, Phường 5, thành phố

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

9 Trường MN Tuổi thơ
Mã đơn vị: HA0020A,

Địa chỉ: 10 Ông ích Khiêm, thành phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

10 Chi cục chăn nuôi & thú y
Mã đơn vị: HA0097A,

Địa chỉ: Km 3, Quốc Lộ 9D, Đông Lương, thành
phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

STT Tên đơn vị sử dụng lao
động được thanh tra Địa chỉ Đơn vị chủ

trì Đơn vị phối hợp Nội dung thanh
tra, kiểm tra

Thời gian
thanh tra
theo Kế
hoạch
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